
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 2012 PLANER 304MM 036 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 2012 PLANER 304MM 038 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 2012NB Máy Bào Để Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ 
Điện

027 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 2012NB Máy Bào Để Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ 
Điện

029 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 2030S Planer Jointer 048 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 2030S Planer Jointer 049 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 4304 Jig Saw 040 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 4304 Jig Saw 043 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 4304Z JIG SAW 038 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 4304Z JIG SAW 041 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 4305 Jig Saw 026 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 4305 Jig Saw 029 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 4306 Jig Saw 041 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 4306 Jig Saw 042 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 4403 Máy Phay Định Hình Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

079 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 DBO480 Máy Chà Nhám R�ng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

016 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 DBO481 Máy Chà Nhám R�ng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

016 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 DBO482 Máy Chà Nhám R�ng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

016 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 DJV181 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 037 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 DJV182 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 037 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 DJV184 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 020 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 DJV185 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 021 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 DP4700 Drill 017 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 DUH506 Cordless Hedge Trimmer 039 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 DUH606 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

039 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 DUM111 Máy Tỉa Cỏ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 018 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 DUM111 Máy Tỉa Cỏ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 024 2

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 DUM604 Máy cắt cỏ Không dây 018 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 DUM604 Máy cắt cỏ Không dây 024 2

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 EA3503S Petrol Chain Saw 113 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 HR011G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

072 2

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 JS1600 Shear 009 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 JV001G Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 026 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 JV002G Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 027 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 JV0600 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

031 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 JV102D Máy cưa lọng chạy pin 030 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 JV103D Máy cưa lọng chạy pin 030 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 LH001G Cordless Table Top Miter Saw 153 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 LS1013 Slide Compo�nd Saw 113 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 LS1040 Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

055 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 LS1045 Compo�nd Miter Saw 076 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 LS1214L Slide Compo�nd Saw 172 1



253715-0 Long đền đệm phẳng 6 MUH353 Hedge Trimmer 024 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 UH020G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

039 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 UH021G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

039 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 UH023G Cordless Hedge Trimmer 025 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 UH201D Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

018 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 UH201D Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

024 2

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 UM110D Máy Tỉa Cỏ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 018 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 UM110D Máy Tỉa Cỏ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 024 2

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 UM600D Máy Tỉa Cỏ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 018 1

253715-0 Long đền đệm phẳng 6 UM600D Máy Tỉa Cỏ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 024 2
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